
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Quốc tế Nam Việt trực thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phòng khám đa khoa Quốc tế Nam Việt. 

2. Địa chỉ: Số 1316 quốc lộ 14, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 6h30 -11h30 và Chiều từ 13h30 - 22h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Điều chỉnh thông tin. 

- Điều chỉnh thông tin: 
 

 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

 

 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 

chỉnh 

 

 

 

Phạm vi 

hành nghề cũ 

 

 

 

Phạm vi hành 

nghề điều chỉnh 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cũ 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh điều chỉnh 

 

 

 

Vị trí chuyên môn cũ 

 

 

 

Vị trí chuyên môn 

điều chỉnh 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Ngọc 

Dung 

 

 

 

 

 

 

042966/HCM- 
CCHN 

 

 

 

 

 

- 042966/HCM- 

CCHN; 

- 54/QĐ-NV ngày 

25/7/2025 

 

 

 

 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi. 

 

 

 

 

- Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi; 

-Thực hiện kỹ 
thuật: siêu âm 
tổng quát. 

*Giờ làm việc hành 

chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: Từ 

Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 

(3 buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

 

 

*Giờ làm việc hành 

chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

 

 

- Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của phòng khám 

đa khoa; 

- Phụ trách chuyên 

môn Phòng khám Nhi; 

- Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi. 

 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

phòng 

khám đa khoa; 

- Phụ trách chuyên môn 

Phòng khám Nhi; 

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi; 

- Thực hiện kỹ thuật: siêu 

âm tổng quát 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 



 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

 

 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 

chỉnh 

 

 

 

Phạm vi 

hành nghề cũ 

 

 

 

Phạm vi hành 

nghề điều chỉnh 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cũ 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh điều chỉnh 

 

 

 

Vị trí chuyên môn cũ 

 

 

 

Vị trí chuyên môn 

điều chỉnh 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Kim Chi 

 

 

 

 

 

 

005839/VP- 

CCHN 

 

 

 

 

 

- 005839/VP- 

CCHN; 

- 53/QĐ-NV 

ngày 25/7/2025 

 

 

 

 

 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nhi 

Khoa 

 

 

 

 

- Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi; 

-Thực hiện kỹ 

thuật: siêu âm 

tim mạch máu 

 

*Giờ làm việc hành 

chính: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 

buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 

- 11h30; chiều: 13h30 

- 17h00 

  

 

 

 

- Phó Giám đốc 

chuyên môn; 

-Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi. 

 

 

 

 

- Phó Giám đốc 

chuyên môn; 

-Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi; 

-Thực hiện kỹ thuật: siêu 

âm tim mạch máu 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Minh Trâm 

 

 

 

 

 

 

046069/HCM- 

CCHN 

  

 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 
truyền 

  

 

*Giờ làm việc hành 

chính: Từ Thứ 2 đến Thứ 7 
Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 

17h00 - 20h00 (3 

buổi/tuần). 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

 

 

* Giờ làm việc hành 

chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 

17h00 

 

 

 

 

- Phụ trách chuyên 
môn Phòng khám Y 
học cổ truyền; 

- Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 
khoa Y học cổ truyền 

  

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Ngọc 

Mai 

 

 

 

 

 

 

 

003082/BP-CCHN 

 

 

 

 

 

- 003082/BP- 

CCHN; 

- 63/QĐ-NV ngày 

15/09/2025 

 

 

 

 

 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa 

 
 

*Giờ làm việc hành chính: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều:13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: chiều: 
17h00 - 20h00 (3 buổi/tuần). 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; chiều: 13h30 - 17h00 

  

 

 

- Phân công Phụ trách 
chuyên môn Phòng 
khám Nội; 
- Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Phân công khám 

bệnh tại phòng khám 

nội 

 

 

 

 

 

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Phân công khám bệnh 
tại phòng khám nội 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 



 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề cũ 

 

 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề điều 

chỉnh 

 

 

 

Phạm vi 

hành nghề cũ 

 

 

 

Phạm vi hành 

nghề điều chỉnh 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh cũ 

 

 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh điều chỉnh 

 

 

 

Vị trí chuyên môn cũ 

 

 

 

Vị trí chuyên môn 

điều chỉnh 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn 

Trường 

 

 

 

 

 

-0001692/BP- 
CCHN; 

-59/QĐ-NV ngày 
01/08/2025 

 

 

 

 

- 0001692/BP- 
CCHN; 

-59/QĐ-NV ngày 

01/08/2025; 

- 707/QĐ-SYT ngày 

06/9/2025; 
- 63/QĐ-NV ngày 

15/9/2025 

 

 

 

 

-Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

khoa; 

- Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

 

 

 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ 
thuật chuyên khoa 

mắt; 

- Chuyên khoa 
Nội khoa 

 

 

 

Giờ làm việc hành chính: Từ 

Thứ 2 đến Thứ 7 

Sáng: 07h00 - 11h30; 

chiều: 13h30 - 17h00. 

*Làm việc ngoài giờ: 

Chủ nhật: Sáng: 07h00 - 

11h30; 
chiều: 13h30 - 17h00 

  

 

 

 

-Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

- Phân công khám bệnh 

tại phòng khám Nội; 

- Thực hiện kỹ thuật 

chuyên khoa mắt 

 

 

 

- Phụ trách chuyên môn 

Phòng khám Nội; 

-Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

- Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nội; 

- Thực hiện kỹ thuật 
chuyên khoa mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

Ghi chú: Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời 

gian làm việc theo Luật Lao Động 

Đồng Nai, ngày 15 tháng 09 năm 2025 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Phan Thị Ngọc Dung 



 


		2025-09-23T09:15:11+0700
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT
	I am the author of this document


		2025-09-23T09:20:46+0700
	Việt Nam
	Hoàng xuân Lâm<lamhx.syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-23T09:25:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




